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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Semantics 

Mã học phần:  DNN0401 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  233_DNN0401_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Áp dụng được 

những kiến thức 

về ngữ nghĩa của 

từ, câu và phát 

ngôn vào phân 

tích và hiểu được 

những ẩn ý và 

những suy luận 

của ngôn ngữ 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

45% 

Phần 

Trắc 

nghiệm 

Section 

2 

Phần tự 

luận 

Section 

1 + 3 

1.5đ 

 

 

3đ 

PI 3.1 

CLO 2 

Phân biệt được 

các loại nghĩa của 

từ, câu và phát 

ngôn trong từng 

tình huống giao 

tiếp cụ thể 

Tự luận 15% 

Phần 

trắc 

nghiệm:  

Section 

1 

1.5 đ PI 3.1 

CLO 3 

Vận dụng kiến 

thức về ngữ nghĩa 

học và ngữ dụng 

học vào phân tích 

các tình huống 

giao tiếp để sử 

dụng câu, từ, phát 

Tự luận 40% 

Phần tự 

luận: 

Section 

2 + 4 

 

 

4 đ 

 

 

PI 3.1 
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ngôn phù hợp và 

hiệu quả 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 marks) 

SECTION 1 (1.5 marks – 0.1 each) 

Identify each of the following sentences as analytic, synthetic, or contradictory. (0.1 

each) 

Dogs are animals. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My brother is a pig. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

A pen is a device for writing something. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My boyfriend is handsome. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 
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There is a bookstore on the third floor of the mall. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. contradictory sentence 

C. analytic sentence  

ANSWER: A 

Omnivores naturally eat both plants and meat. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

John won the first prize in a singing contest. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Emma is my best friend. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Since he is a bachelor, Jim often argues with his wife. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

Jim loves Mary. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 
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B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

All humans are mortal. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence  

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My uncle is pregnant. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

My nephew is a robot, so he does homework at lightning speed. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence 

B. synthetic sentence 

C. analytic sentence 

ANSWER: A 

Tom often stays out late. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory 

ANSWER: A 

A minute equals 60 seconds. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence  

B. synthetic sentence 

C. contradictory 
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ANSWER: A 

SECTION 2 (1.5 marks; 0.15 each) 

What kind of speech act is performed through making each of the following 

utterances?  

"Do you mind opening the window?" 

A. Directive  

B. Declarative 

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Commissive 

ANSWER: A 

"Don’t worry. I’ll support you." 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"I feel so grateful for your help." 

A. Expressive  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Declarative 



BM-003 

Trang 6 / 11 

ANSWER: A 

"Have you seen the cat?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"My Tam has won several music awards.” 

A. Representative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Declarative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“Make sure to lock the door when you leave the house.” 

A. Directive  

B. Expressive 

C. Commissive 

D. Representative  

E. Declarative  

F. Rogative  

ANSWER: A 

"What a relief that everything turned out well.” 

A. Expressive  
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B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Declarative 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“What are the main points of the lecture?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative  

ANSWER: A 

"I now pronounce you husband and wife. 

A. Declarative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

"I promise to finish the report by tomorrow.” 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Declarative  

D. Representative  
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E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

SECTION 1 (1.5 marks) 

What is implied in the following utterances? (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: A: "Do you want to come to the party tonight?"  

                    B: "I have an early start tomorrow." 

What may B’s response implicate? 

Question 2: X: "Are you going to apply for the manager position?" 

                    Y: "I'm comfortable where I am." 

What may Y’s response implicate? 

Question 3: Teacher: "Did you enjoy the field trip?" 

                    Student: "I learned a lot about marine life." 

What may the student’s response implicate? 

Question 4: A: ‘Would you drive a Toyota?’ 

  B: ‘I wouldn’t drive any Japanese car.’ 

What may B’s response implicate? 

Question 5: Laura: ‘I am Nick’s friend. I come to visit him.’ 

  Nick’s mother: ‘He is asleep. He needs his rest.’ 

What may the mother’s response implicate? 

SECTION 2 (1.5 marks) 

Complete each of the following sentences in such a way that is an ENTAILMENT of 

the sentence printed before (→ is used to show one-way entailment and ↔ to show 

two-way entailment). (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: Vietnam exports cashew nuts to the US. 

↔   The US ------------------------------------------------ 

Question 2: Anna is my niece. 

↔   I -------------------------------------------------- 



BM-003 

Trang 9 / 11 

Question 3: Helen has two sisters. 

→   Helen ------------------------------------------------- 

Question 4: Alice owns this car. 

↔   This car ------------------------------------------------ 

Question 5: John is a bachelor. 

→   John ----------------------------------------------------  

SECTION 3 (1.5 marks) 

 Identify the PRESUPPOSITION(s) in each of the following utterances. (1.5 marks, 0.3 

each) 

Câu 1 (0.3 điểm): “The police ordered the minors to stop drinking.” 

Câu 2 (0.3 điểm): “John pretends to be serious.” 

Câu 3 (0.3 điểm): “My sister bought a new watch. 

Câu 4 (0.3 điểm): “If the patient had taken his doctor’s advice, he could be discharged from 

the hospital now.” 

Câu 5 (0.3 điểm): “I’m glad that Tom won the first prize.” 

SECTION 4: Interpret the meanings of the following sentences and state what 

kind of figure of speech was used in each of them. (2.5 marks) 

 

1. Time is money.   

2. He's running faster than the speed of light. 

3. The alarm clock screamed at me to wake up. 

4. The water was as clear as crystal. 

5. The team needs some fresh legs. 

 
 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

SECTION 1 Answer A 1.5 0.1 each 

SECTION 2 Answer A 1.5 0.15 

each 

II. Tự luận 7.0  

SECTION 1  Đáp án câu 1: B implies that he 

declines the invitation to the party. 

1.5 0.3 each 
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What is implied 

in the following 

utterances? 

Đáp án câu 2: Y implies that he is not 

interested in applying for the 

manager position. 

Đáp án câu 3: He implies that he 

enjoyed the field trip since it was 

educational and valuable. 

Đáp án câu 4: He implies that he 

wouldn’t drive a Toyota. 

Đáp án câu 5: The mother’s implies 

that Nick cannot be able to meet 

Laura now. 

SECTION 2 

Complete each 

of the following 

sentences in such 

a way that is an 

entailment of the 

sentence printed 

before (→ is 

used to show 

one-way 

entailment and 

↔ to show two-

way entailment). 

Đáp án câu 1: ↔The US imports 

cashew nuts from Vietnam. 

Đáp án câu 2: ↔ I’m Anna’s 

uncle/Anna’s aunt. 

Đáp án câu 3: → Helen has two 

siblings. 

Đáp án câu 4: ↔ This car belongs to 

Alice. 

Đáp án câu 5: →John is a man. 

 

1.5 0.3 each 

SECTION 3:  

Identify the 

presupposition(s) 

in each of the 

following 

utterances. 

Đáp án Câu 1: The utterance 

presupposes that the minors were 

drinking. 

Đáp án Câu 2: The utterance 

presupposes that John isn’t serious. 

Đáp án Câu 3: The utterance 

presupposes that I have a sister, and 

she already has a watch. 

Đáp án Câu 4: The utterance 

presupposes that the patient has a 

doctor, and he didn’t take the 

doctor’s advice. 

Đáp án Câu 5: The utterance 

presupposes that Tom won the first 

prize. 

1.5 0.3 each 

SECTION 4: 

Interpret the 

meanings of the 

following 

sentences and 

1. Metaphor 

Meaning: Time is precious 

2. Hyperbole 

Meaning: He’s running very fast. 

3. Personification 

2.5 0.5 each 
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state what kind 

of figure of 

speech was used 

in each of them 

Meaning: The alarm clock sounded 

noisily. 

4. Simile 

Meaning: The water was very clear. 

5. Synecdoche 

Meaning: The team needs some new 

athletes. 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 
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